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TỜ TRÌNH

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định điều kiện về đường giao thông, bãi đỗ, bãi quay cho xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại nơi có nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân để cho thuê trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.
Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, Công văn số 4176/UBND-KTN ngày 02/10/2025 của UBND tỉnh về việc ý kiến đối với đề xuất, kiến nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo số 198/BC-SXD ngày 23/9/2025. Sở Xây dựng kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định ban hành Quy định điều kiện về đường giao thông, bãi đỗ, bãi quay cho xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại nơi có nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân để cho thuê trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN.
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
Theo quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 57 của Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 có quy định cá nhân có quyền sử dụng đất ở theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 của Luật này xây dựng nhà ở có từ 02 tầng trở lên và có quy mô dưới 20 căn hộ mà tại mỗi tầng có thiết kế, xây dựng căn hộ để cho thuê thì phải thực hiện theo quy định sau đây:

“ c) Đáp ứng điều kiện theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về đường giao thông để phương tiện chữa cháy thực hiện nhiệm vụ chữa cháy tại nơi có nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân…”.

2. Cơ sở thực tiễn

Trong thời gian qua, công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã được UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo sâu sát đến Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan. Tuy nhiên, công tác phòng cháy chữa cháy còn gặp nhiều khó khăn do hiện trạng một số đường giao thông nội bộ, hẻm trong các khu dân cư hiện trạng còn chưa đảm bảo mặt cắt ngang đường để xe cứu hỏa tiếp cận khi có sự cố. Một số địa phương còn chưa quan tâm đầu tư, mở rộng các đường giao thông nội bộ, hẻm để đảm bảo theo quy hoạch được duyệt, đảm bảo phòng cháy chữa cháy.  
Xuất phát từ tình hình trên và để việc quản lý phòng cháy, chữa cháy đối với đường giao thông tại nơi có nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ của cá nhân để cho thuê trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, đảm bảo các quy định hiện hành về phòng cháy, chữa cháy, đồng thời đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành chức năng liên quan trong công tác quản lý đường giao thông đảm bảo phòng cháy chữa cháy, nên việc ban hành Quyết định ban hành Quy định điều kiện về đường giao thông, bãi đỗ, bãi quay cho xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại nơi có nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân để cho thuê trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long là cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN.
1. Mục đích ban hành văn bản.

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý về phòng cháy, chữa cháy đối với đường giao thông tại nơi có nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ của cá nhân để cho thuê, đảm bảo để xe cứu hỏa tiếp cận thuận tiện khi có sự cố; Phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý phòng cháy, chữa cháy đường giao thông đối với các cơ quan chuyên môn, UBND các cấp, cá nhân liên quan, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản.

Việc ban hành Quyết định ban hành Quy định điều kiện về đường giao thông, bãi đỗ, bãi quay cho xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại nơi có nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân để cho thuê trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long: Đảm bảo các quy định hiện hành về phòng cháy, chữa cháy đối với đường giao thông tại nơi có nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ của cá nhân để cho thuê trên địa bàn tỉnh Vĩnh; Nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý đường giao thông tại nơi có nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ của cá nhân để cho thuê trên địa bàn tỉnh, đảm bảo theo các quy định hiện hành.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
Căn cứ theo điểm c khoản 3 Điều 57 Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2023; 
Thực hiện Công văn số 4176/UBND-KTN ngày 02/10/2025 của UBND tỉnh về việc ý kiến đối với đề xuất, kiến nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo số 198/BC-SXD ngày 23/9/2025, trong đó giao Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng dự thảo và trình ban hành Quyết định ban hành Quy định đường giao thông, bãi đỗ, bãi quay cho xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại nơi có nhà nhiều tầng nhiều căn hộ cho thuê của cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Sở Xây dựng đã dự thảo Quyết định ban hành Quy định điều kiện về đường giao thông, bãi đỗ, bãi quay cho xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại nơi có nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân để cho thuê trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, gửi lấy ý kiến của các sở, ngành, địa phương và đăng tải dự thảo lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để lấy ý kiến theo quy định.
Sở Xây dựng đã nhận được ý kiến phản hồi bằng văn bản của …cơ quan (các sở ngành, các địa phương). Trong đó có …ý kiến phản hồi thống nhất với nội dung dự thảo, còn lại ….ý kiến phản hồi có một số nội dung góp ý. Trên cơ sở nội dung góp ý của các sở ngành, địa phương, Sở Xây dựng cũng xem xét tổng hợp và hoàn chỉnh dự thảo (Riêng cổng thông tin điện tử của tỉnh…góp ý cho dự thảo quy định nêu trên). 
Ngày …/…./2025, Sở Tư pháp có Báo cáo số …./BC-STP thẩm định dự thảo Quyết định ban hành quy định điều kiện về đường giao thông, bãi đỗ, bãi quay cho xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại nơi có nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân để cho thuê trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Trên cơ sở thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Xây dựng đã hoàn chỉnh dự thảo Quyết định ban hành Quy định điều kiện về đường giao thông, bãi đỗ, bãi quay cho xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại nơi có nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân để cho thuê trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
 IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng:

1.1. Phạm vi điều chỉnh



Quyết định này quy định đường giao thông, bãi đỗ, bãi quay cho xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại nơi cá nhân xây dựng nhà ở từ 02 tầng trở lên và có quy mô dưới 20 căn hộ mà tại mỗi tầng có thiết kế, xây dựng căn hộ để cho thuê trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
1.2. Đối tượng áp dụng
Quyết định này áp dụng đối với:

a) Các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị, tổ chức có liên quan đến việc xây dựng nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ của cá nhân để cho thuê trên địa bàn tỉnh. 

b) Cá nhân có quyền sử dụng đất ở theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật Nhà ở năm 2023, xây dựng nhà ở có từ 02 tầng trở lên và có quy mô dưới 20 căn hộ mà tại mỗi tầng có thiết kế, xây dựng căn hộ để cho thuê.

c) Không áp dụng đối với căn hộ trong chung cư; công trình dân dụng không phải nhà ở riêng lẻ nhiều tầng, nhiều căn hộ; nhà ở đã chuyển đổi công năng, không còn chức năng ở; các nhà, công trình, các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh đã có quy định riêng về phòng cháy chữa cháy.

2. Bố cục của dự thảo văn bản: 
a) Dự thảo Quyết định bao gồm 03 Điều:
+ Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định điều kiện về đường giao thông, bãi đỗ, bãi quay cho xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại nơi có nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân để cho thuê trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

+ Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày…tháng…năm 2025.


+ Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Giám đốc Công an tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường  và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

b) Dự thảo Quy định kèm theo Quyết định gồm 03 Chương, 07 Điều:

· Chương I. Quy định chung

+ Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
+ Điều 2. Giải thích từ ngữ

· Chương II. Quy định cụ thể

+ Điều 3. Điều kiện về đường giao thông cho xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
+ Điều 4. Bãi đỗ cho xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

+ Điều 5. Bãi quay cho xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
· Chương III. Tổ chức thực hiện – Điều khỏan thi hành

+ Điều 6. Tổ chức thực hiện
+ Điều 7. Điều khoản thi hành
3. Nội dung cơ bản (Trong đó có trích dẫn nguồn quy định làm cơ sở đề xuất): 
Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Đường giao thông cho xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là đường được thiết kế cho xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đi đến và di chuyển trong phạm vi của một cơ sở để thực hiện các hoạt động chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (theo quy định tại Mục 1.4.15 QCVN06:2022/BXD).

2. Cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy (sau đây gọi là cơ sở) là nhà, công trình, địa điểm được sử dụng để ở, sản xuất, kinh doanh, hoạt động thương mại, làm việc hoặc mục đích khác, được xây dựng, hoạt động theo quy định của pháp luật, thuộc danh mục do Chính phủ quy định (theo quy định tại khoản 7 Điều 2 Luật phòng cháy chữa cháy số 55/2024/QH15). 

3. Bãi đỗ cho xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là đoạn đường có mặt hoàn thiện chịu được tải trọng tính toán, được bố trí dọc theo chu vi hoặc một phần chu vi của nhà, cho phép xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ triển khai các hoạt động chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (theo quy định tại Mục 1.4.2 QCVN06:2022/BXD).

So với đường cho xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thì bãi đỗ xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được thiết kế để chịu tải trọng lớn hơn và có chiều rộng lớn hơn để triển khai các phương tiện chữa cháy trong quá trình hoạt động.

4. Lối vào từ trên cao là lối xuyên qua tường ngoài vào bên trong nhà từ trên cao tại các vị trí đối diện với bãi đỗ cho xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để triển khai các hoạt động chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (theo quy định tại Mục 6.2.1.4; 6.3 QCVN06:2022/BXD).


5. Bãi quay cho xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là đoạn đường có mặt hoàn thiện chịu được tải trọng tính toán, được bố trí ở cuối các đoạn cụt của đường cho xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hoặc bãi đỗ cho xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, cho phép xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có thể quay đầu (theo quy định tại Mục 6.4 QCVN06:2022/BXD).


6. Chiều cao phòng cháy chữa cháy của nhà được xác định như sau: (theo quy định tại Mục 1.4.9 QCVN06:2022/BXD).

a) Bằng khoảng cách lớn nhất từ mặt đường cho xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tiếp cận đến mép dưới của cửa sổ mở trên tường ngoài của tầng trên cùng.

b) Bằng một nửa tổng khoảng cách tính từ mặt đường cho xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tiếp cận đến mặt sàn và đến trần của tầng trên cùng – khi không có cửa sổ. 

Khi mái nhà được khai thác sử dụng thì chiều cao phòng cháy chữa cháy của nhà được xác định bằng khoảng cách lớn nhất từ mặt đường cho xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tiếp cận đến mép trên tường bao của mái. 

Khi xác định chiều cao phòng cháy chữa cháy thì mái nhà không được tính là có khai thác sử dụng nếu con người không có mặt thường xuyên trên mái. 

Khi có ban công (lô gia) hoặc kết cấu bao che (lan can) cửa sổ thì chiều cao phòng cháy chữa cháy được tính bằng khoảng cách lớn nhất từ mặt đường cho xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tiếp cận đến mép trên của kết cấu bao che (lan can). 

Trong trường hợp các mặt đường tiếp cận nhà có cao độ khác nhau thì có thể có các chiều cao phòng cháy chữa cháy khác nhau tuỳ thuộc vào phương án thiết kế an toàn cháy cụ thể.


7. Hệ thống chữa cháy tự động là hệ thống chữa cháy được tự động kích hoạt khi các yếu tố của đám cháy đạt ngưỡng tác động trong khu vực bảo vệ (theo quy định tại Mục 1.4.24 QCVN06:2022/BXD).


8. Trụ nước chữa cháy là thiết bị chuyên dùng được lắp đặt vào hệ thống đường ống cấp nước dùng để lấy nước phục vụ chữa cháy. Trụ nước chữa cháy bao gồm các bộ phận chính như van, thân trụ, đế trụ và họng chờ có kích thước theo tiêu chuẩn (theo quy định tại Mục 3.1 TCVN6379:2024).

Trụ nước chữa cháy được chia làm hai loại là trụ nước chữa cháy nổi (trụ nổi) và trụ nước chữa cháy ngầm (trụ ngầm).


9. Diện tích sàn cho phép tiếp cận là diện tích mặt sàn của tất cả các khu vực được bao che trong một nhà hoặc một phần nhà, bao gồm cả diện tích các kênh dẫn, sàn giếng thang máy, nhà vệ sinh, buồng thang bộ, diện tích chiếm chỗ bởi đồ dùng, máy móc, thiết bị cố định hoặc di động và cả diện tích sinh hoạt hở ngoài trời ở phía trên hoặc phía dưới tầng 1 của nhà (theo quy định tại Mục 1.4.14 QCVN06:2022/BXD).

Điều 3. Quy định đường giao thông cho xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Phải đảm bảo quy định về đường giao thông để cho xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thực hiện nhiệm vụ chữa cháy theo các văn bản pháp luật, quy định có liên quan và theo quy định sau:

1. Chiều rộng thông thủy của đường cho xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ không nhỏ hơn 3,5m (theo quy định tại Mục 6.2.1.1 QCVN06:2022/BXD).

2. Chỉ cho phép các kết cấu chặn phía trên đường cho xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nếu đảm bảo tất cả các yêu cầu sau: (theo quy định tại Mục 6.2.1.3 QCVN06:2022/BXD).
a) Chiều cao thông thủy để các xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đi qua không nhỏ hơn 4,5m 

b) Kích thước của kết cấu chặn phía trên (đo dọc theo chiều dài của đường cho xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ) không được lớn hơn 10m.

c) Nếu có từ hai kết cấu chặn phía trên bắc ngang qua đường cho xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thì khoảng cách thông thủy giữa những kết cấu này không được nhỏ hơn 20m.

3. Độ dốc của đường cho xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ không được quá 1:8,3 (theo quy định tại Mục 6.2.4 QCVN06:2022/BXD).
4. Khoảng cách tiếp cận từ đường cho xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến nhà được xác định như sau:

a) Khoảng cách từ mép đường cho xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến tường của nhà phải không lớn hơn 5m đối với các nhà có chiều cao phòng cháy chữa cháy nhỏ hơn 12m, không lớn hơn 8m đối với nhà có chiều cao phòng cháy chữa cháy từ 12m đến 28m và không lớn hơn 10m đối với các nhà có chiều cao phòng cháy chữa cháy trên 28m. 

b) Trong những trưởng hợp cần thiết, khoảng cách từ mép gần nhà của đường xe chạy đến tường ngoài của nhả và công trình được tăng đến 60 m với điều kiện nhà và cõng trinh này có các đường cụt đi vào, kèm theo bãi quay xe chữa cháy và bố trí các trụ nước chữa cháy. Trong trường hợp đó, khoảng cách từ nhà và công trình đến bãi quay xe chửa cháy phải không nhỏ hơn 5 m và không lớn hơn 15 m và khoảng cách giữa các đường cụt khõng được vượt quá 100 m.

5. Đường cho xe chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phải được đảm bảo thông thoáng tại mọi thời điểm (theo quy định tại Mục 6.2.7 QCVN06:2022/BXD).
6. Mặt đường phải đảm bảo chịu được tải trọng tối thiểu 24 tấn (theo quy định tại Mục 6.2.9 QCVN06:2022/BXD).
7. Đối với đường giao thông nhỏ hẹp chỉ đủ cho 1 làn xe chạy thì cứ ít nhất 100m phải bố trí một đoạn mở rộng có chiều dài tối thiểu 8m và chiều rộng tối thiểu 7m để phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và các loại phương tiện giao thông khác có thể tránh nhau dễ dàng (theo quy định tại Mục 6.5 QCVN06:2022/BXD).
8. Nếu chiều dài của đường cho xe chữa cháy và cứu nạn cứu hộ dạng cụt lớn hơn 46m thì ở cuối đoạn cụt phải có bãi quay cho xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (theo quy định tại Mục 6.2.5 QCVN06:2022/BXD).
9. Phải đánh dấu tất cả các góc của đường cho xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngoại trừ những đường giao thông công cộng được sử dụng làm đường cho xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Việc đánh dấu phải được thực hiện bằng các dải sơn phản quang, bảo đảm có thể nhìn thấy được vào buổi tối và phải bố trí ở cả hai phía của đường cho xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với khoảng cách không quá 5m. Tại các điểm đầu và điểm cuối của đường cho xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải có biển báo nền trắng, chữ đỏ với chiều cao chữ không nhỏ hơn 50mm. Chiều cao từ mặt đất đến điểm thấp nhất của biển báo phải nằm trong khoảng 1m đến 1,5m. Biển báo phải bảo đảm nhìn thấy được vào buổi tối và không được bố trí cách đường cho xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quá 3m. Tất cả các phần của đường cho xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ không được cách biển báo gần nhất quá 15m (theo quy định tại Mục 6.2.8 QCVN06:2022/ BXD).

10. Trên các tuyến đường giao thông phải bố trí trụ cấp nước chữa cháy, đảm bảo công suất và đấu nối thuận lợi phục vụ công tác chữa cháy theo quy định, đồng thời đảm bảo các điều kiện theo quy định tại khoản 5.1 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2022/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình ban hành kèm theo Thông tư số 06/2022/TT-BXD ngày 30/11/2022 của Bộ trường Bộ Xây dựng đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 09/2023/TT-BXD ngày 16/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình.
Điều 4. Bãi đỗ cho xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ


1. Các nhà có nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân có chiều cao phòng cháy chữa cháy không quá 15m không yêu cầu có bãi đỗ xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (theo quy định tại Mục 6.2.2.1 QCVN06:2022/BXD).
2. Chiều rộng bãi đỗ cho xe chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được xác định như sau: (theo quy định tại Bảng 14 QCVN06:2022/BXD).

	Bãi đỗ cho xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
	Chiều cao phòng cháy chữa cháy của nhà (m)

	
	≤15
	>15 và ≤281)
	>28

	Chiều rộng (m)
	Không quy định
	≥6
	≥6

	1) Không yêu cầu có bãi đỗ cho xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với nhà có số người sử dụng trên mỗi tầng không vượt quá 50 người và khoảng cách từ đường cho xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến họng tiếp nước vào nhà không được lớn hơn 18m.


3. Chiều dài bãi đỗ cho xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được xác định như sau: (theo quy định tại Bảng 15 QCVN06:2022/BXD).
	Diện tích sàn cho phép tiếp cận (m2)
	Chiều dài bãi đỗ cho xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, tính theo chu vi nhà (m)

	
	Nhà không được bảo vệ bằng hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler
	Nhà được bảo vệ bằng hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler

	≤ 2 000
	1/6 chu vi và không nhỏ hơn 15m
	1/6 chu vi và không nhỏ hơn 15m

	> 2 000 và ≤ 4 000
	1/4 chu vi
	1/6 chu vi và không nhỏ hơn 15m

	> 4 000 và ≤ 8 000
	1/2 chu vi
	1/4 chu vi

	> 8 000 và ≤ 16 000
	3/4 chu vi
	1/2 chu vi

	> 16 000 và ≤ 32 000
	Bao quanh mặt bằng nhà 1)
	3/4 chu vi

	> 32 000
	Bao quanh mặt bằng nhà 1)
	Bao quanh mặt bằng nhà 1)

	1) Cho phép không đi theo biên của mặt bằng nhưng phải đảm bảo quy định tại khoản 8 Điều này.


4. Chỉ cho phép các kết cấu chặn phía trên bãi đỗ cho xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nếu đảm bảo tất cả các yêu cầu sau: (theo quy định tại Mục 6.2.1.3 QCVN06:2022/BXD).
a) Chiều cao thông thủy để xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đi qua không nhỏ hơn 4,5m. 

b) Kích thước của kết cấu chặn phía trên (đo dọc theo chiều dài của bãi đỗ cho xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ) không được lớn hơn 10m.

c) Nếu có từ hai kết cấu chặn phía trên bắc ngang qua bãi đỗ cho xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thì khoảng cách thông thủy giữa những kết cấu này không được nhỏ hơn 20m.

d) Chiều dài mỗi bãi đỗ cho xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ không được tính đến những đoạn có kết cấu chặn phía trên.

5. Bề mặt của bãi đỗ cho xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải ngang bằng. Nếu nằm trên một mặt nghiêng thì độ dốc không được quá 1:15 (theo quy định tại Mục 6.2.4 QCVN06:2022/BXD).
6. Bãi đỗ cho xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải được đảm bảo thông thoáng tại mọi thời điểm. Khoảng không giữa bãi đỗ cho xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và lối vào từ trên cao phải đảm bảo không bị cản trở bởi cây xanh hoặc các vật thể cố định khác (theo quy định tại Mục 6.2.7 QCVN06:2022/BXD).
7. Mặt đường phải đảm bảo chịu được tải trọng tối thiểu 24 tấn (theo quy định tại Mục 6.2.9 QCVN06:2022/BXD).
8. Khoảng cách từ bãi đỗ cho xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đo theo phương nằm ngang từ mép gần nhà hơn của bãi đỗ đến điểm giữa của lối vào từ trên cao không gần hơn 2m và không xa quá 10m ( theo quy định tại Mục 6.2.3 QCVN06:2022/BXD).
9. Phải đánh dấu tất cả các góc của bãi đỗ cho xe chữa cháy và và cứu nạn cứu hộ ngoại trừ những đường giao thông công cộng được sử dụng làm bãi đỗ xe chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Việc đánh dấu phải được thực hiện bằng các dải sơn phản quang, bảo đảm có thể nhìn thấy được vào buổi tối và phải bố trí ở cả hai phía của bãi đỗ cho xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với khoảng cách không quá 5m. Tại các điểm đầu và điểm cuối của bãi đỗ cho xe chữa cháy phải có biển báo nền trắng, chữ đỏ với chiều cao chữ không nhỏ hơn 50mm. Chiều cao từ mặt đất đến điểm thấp nhất của biển báo phải nằm trong khoảng 1m đến 1,5m. Biển báo phải bảo đảm nhìn thấy được vào buổi tối và không được bố trí cách bãi đỗ xe chữa cháy quá 3m. Tất cả các phần của bãi đỗ xe chữa cháy không được cách biển báo gần nhất quá 15m (theo quy định tại Mục 6.2.8 QCVN06:2022/BXD).

10. Lối vào từ trên cao để phục vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ như sau:

a) Nhà có chiều cao phòng cháy chữa cháy lớn hơn 15m, phải có lối vào từ trên cao ở tất cả các tầng trừ tầng 1 và phải nằm đối diện với bãi đỗ cho xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (theo quy định tại Mục 6.3.5 QCVN06:2022/ BXD).
b) Lối vào trên cao phải đảm bảo thông thoáng, không bị cản trở ở mọi thời điểm trong thời gian nhà được sử dụng. Lối vào trên cao có thể là các lỗ thông trên tường ngoài, cửa sổ, cửa ban công, các tấm tường lắp kính và các tấm cửa có thể mở được từ bên trong và bên ngoài. Không được bố trí đồ đạc hoặc bất kì vật nào có thể gây cản trở trong phạm vi 1m của phần sàn bên trong nhà tính từ các lối vào từ trên cao (theo quy định tại Mục 6.3.1 QCVN06:2022/ BXD).


c) Lối vào từ trên cao phải được bố trí đối diện với một không gian sử dụng. Không được bố trí ở phòng kho hoặc phòng máy, buồng thang bộ thoát nạn, sảnh không nhiễm khói, sảnh thang máy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hoặc không gian chỉ dẫn đến một điểm cụt (theo quy định tại Mục 6.3.2 QCVN06:2022/BXD).


d) Mặt ngoài của các tấm cửa của lối vào từ trên cao phải được đánh dấu bằng dấu tam giác đều màu đỏ hoặc màu vàng có cạnh không nhỏ hơn 150mm, đỉnh tam giác có thể hướng lên hoặc hướng xuống. Ở mặt trong phải có dòng chữ “LỐI VÀO TỪ TRÊN CAO - KHÔNG ĐƯỢC GÂY CẢN TRỞ” với chiều cao chữ không nhỏ hơn 25mm (theo quy định tại Mục 6.3.3 QCVN06:2022/ BXD).


đ) Các lối vào từ trên cao phải có chiều rộng không nhỏ hơn 0,85m, chiều cao không nhỏ hơn 1m, mép dưới của lối vào cách mặt sàn phía trong không lớn hơn 1,1m và mép trên cách mặt sàn phía trong không nhỏ hơn 1,8m (theo quy định tại Mục 6.3.4 QCVN06:2022/BXD).


e. Cứ mỗi đoạn không quá 20m chiều dài bãi đỗ cho xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải có 01 vị trí lối vào từ trên cao (theo quy định tại Mục 6.3.5 QCVN06:2022/BXD).

Điều 5. Bãi quay cho xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ


1. Các nhà có nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân phải bố trí bãi quay cho xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được quy định tại khoản 4, khoản 8 Điều 3 của Quyết định này.

2. Việc bố trí bãi quay cho xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải đảm bảo tải trọng tối thiểu 24 tấn và tuân thủ một trong các quy định sau: (theo quy định tại Mục 6.4 QCVN06:2022/BXD).

a) Hình tam giác đều có cạnh không nhỏ hơn 7 m, một đỉnh nằm ở đường cụt, hai đỉnh nằm cân đối ở hai bên đường.

b)  Hình vuông có cạnh không nhỏ hơn 12 m.

c) Hình tròn có đường kính không nhỏ hơn 10 m.

d) Hình chữ nhật vuông góc với đường cụt, cân đối về hai phía của đường, có kích thước không nhỏ hơn 5 m x 20 m.

3. Phải đánh dấu tất cả các góc của bãi quay cho xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngoại trừ những đường giao thông công cộng được sử dụng làm bãi quay cho xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Việc đánh dấu phải được thực hiện bằng các dải sơn phản quang, bảo đảm có thể nhìn thấy được vào buổi tối (theo quy định tại Mục 6.2.8 QCVN06:2022/BXD).

V. NHỮNG NỘI DUNG MỚI SO VỚI DỰ THẢO VĂN BẢN GỬI THẨM ĐỊNH: Không
VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN: Nguồn lực hiện có tại các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện. 
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quyết định ban hành Quy định điều kiện về đường giao thông, bãi đỗ, bãi quay cho xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại nơi có nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân để cho thuê trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định ban hành./.
(Kèm theo: dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp; Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định; Bảng tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến, các ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức).
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